
STT Họ và tên Chức vụ

1 Trần Thị Nhàn Phó chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần P/S

2 Triệu Thị Xung
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Bê Tông 

Mêkong

3 Phan Thị Thiện
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH SX TM DV 

Long Cường

4 Lê Thị Hương Giang
Ủy viên BCH Công đoàn Công ty TNHH MTV 

Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức

5 Nguyễn Thị Hồng Thoa
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Mun 

Hean Việt Nam

6 Vũ Minh Quý
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dược 

Nature Việt Nam

7 Phùng Thị Thúy Nương UV BCH Công đoàn Công ty TNHH LD Hoa Việt

8 Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch Công đoàn  Công ty TNHH LD Hoa Việt

9 Phan Thị Phương Liên
Chủ tịch Công đoàn  Công ty TNHH Một thành 

viên Dịch vụ công ích Quận 9

10 Trần Minh Hùng
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MM Mega 

Market (Việt Nam)

11 Nguyễn Viết Nhân
Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Công ty 

TNHH MM Mega Market (Việt Nam)
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12 Lê Võ Trúc Thanh
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MM 

Mega Market (Việt Nam).

13 Châu Thanh Điền
Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công Ty 

TNHH MM MegaMarket (Việt Nam)

14 Nguyễn Thị Hồng Vân
Chủ tịch Công đoàn cơ  sở thành viên MM Mega 

Market Hiệp Phú

15 Nguyễn Thị Minh Châm
Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên MM Mega 

Market Hoàng Mai

16 Nguyễn Thị Kim Oanh
Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên MM Mega 

Market  Hạ Long

17 Lê Thị Yến
Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên MM Mega 

Market  Hà Đông

18 Đỗ Văn Quân
Ủy viên BCH Công đoàm cơ sở thành viên MM 

Mega Market Hà Đông

19 Lê Thị Hoài Phương
Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên  MM Mega 

Market Buôn Ma Thuột

20 Huỳnh Văn Tèo
Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên  MM Mega 

Market Rạch Giá

21 Lương Thái Thanh Hằng
Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên  MM Mega 

Market  Đà Lạt

22 Trần Văn Thạch
Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên  MM Mega 

Market  Long Xuyên.

23 Nguyễn Văn Tiền
Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên  MM Mega 

Market  Nha Trang

24 Ngô Quang Tú
Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên  MM 

Mega Market  Hoàng Mai   



25 Đoàn Ngọc Ẩn
Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên  MM Mega 

Market   Biên Hòa  

26 Nguyễn Thị Anh Thư
Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên  MM 

Mega Market  Hiệp Phú   

27 Trần Thị Mỹ
Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên  MM Mega 

Market  Thanh Xuân    

28 Nguyễn Minh Chung
Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên  MM 

Mega Market  Hạ Long  

29 Phạm Văn Sang
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Bột - 

Thực phẩm Tài Ký

30 Phạm Thị Thanh Nga
Tổ trưởng Tổ  Công đoàn Công ty TNHH SX 

Nhựa - TM Cảnh Mỹ

31 Huỳnh Vũ Tuấn Triều     Ủy viên BCH Công ty Công ty TNHH Hoàng Lam

32 Lê Xuân Minh
Phó chủ tịch  Công đoàn Công ty TNHH May 

Hưng Thịnh Vina

33 Lê Ngọc Nhung
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Tài 

nguyên và Môi Trường miền Nam

34 Lê Thị Xoan
Ủy viên BTV Công đoàn Công ty TNHH MTV Tài 

nguyên và Môi Trường miền Nam

35 Giáp Thị Thảo
Chủ tịch Công đoàn bộ phận Công ty TNHH MTV 

Tài nguyên và Môi Trường miền Nam

36 Lê Mạnh Hùng
Ủy viên UBKT Công đoàn thành viên Công ty 

TNHH MTV Tài nguyên và Môi Trường miền Nam

37 Đào Thị Sinh
Ủy viên BCH Công đoàn thành viên Công ty 

TNHH MTV Tài nguyên và Môi Trường miền Nam



38 Trần Thị Minh
Phó tịch Công đoàn bộ phận  Công ty TNHH MTV 

Tài nguyên và Môi Trường miền Nam

39 Hoàng Thị Dung

Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Công 

ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi Trường miền 

Nam.

40 Huỳnh Phùng Anh
Ủy viên BCH Công đoàn Công ty TNHH MTV Tài 

nguyên và Môi Trường miền Nam

41 Dương Thị Kim Dung Chủ tịch Công đoàn  Trường Mầm non Bình Chiểu

42 Nguyễn Diễm Thúy Phó Chủ tịch Công đoàn Trường MN Sao Vàng

43 Mai Mỹ Thanh Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Hiệp Phú

44 Vũ Hoàng Ngọc Chủ tich Công đoàn MN Long Bình

45 Nguyễn Thị Hồng Diễm Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Cát Lái

46 Nguyễn Thụy Tú Trinh Chủ nhiệm UBKT Trường MN Bình An

47 Lương Thị Huyền Diệu Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm Non Linh Xuân

48 Phạm Thị Thuỷ Minh Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm Non Hoạ Mi

49 Hoàng Thị Trung 
Phó chủ tịch Công đoàn  Trường MN Hiệp Bình 

Chánh III

50 Nguyễn Thị Lan Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Tam Phú

51 Hoàng Thị Phương 
Trưởng ban nữ công Công đoàn Trường MN Sao 

Mai

52 Nguyễn Thị Nhài Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Thỏ Ngọc

53 Đặng Minh Hà Chủ tịch Công đoàn Trường MN Linh Tây



54 Nguyễn Thị Hồng Nhi Chủ tịch Công đoàn Trường MN Long Trường

55 Phan Thị Thu Xương
Trưởng Ban Nữ Công Công đoàn Trường MN 

Thạnh Mỹ Lợi

56 Lê Kiều Loan Anh Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hoa Mai

57 Võ Minh Hiền Phó chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Sơn Ca 3

58 Nguyễn Thị Huỳnh Nga Phó Chủ tịch Công đoàn Trường MN Hương Sen

59 Trần Thị Thiên Kim Chủ tịch Công đoàn Trường MN Bình Thọ

60 Đoàn Lê Thanh Xuân
Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Trường MN Vàng 

Anh

61 Nguyễn Thị Bích Ngọc  Công đoàn Trường MN Long Thạnh Mỹ

62 Hồ Thị Lợi Chủ tịch Công đoàn Trường MN Sơn Ca 2

63 Cao Thị Hồng Sâm UV.BCH Công đoàn Trường mầm non Phong Phú

64 Lê Trịnh Thanh An
Tổ trưởng Công đoàn Trường Mầm Non Hiệp 

Bình Chánh

65 Nguyễn Thị Thu Huyền Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Vườn Hồng

66 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Trường Thọ

67 Võ Thị Thu Hoài Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Sen Hồng 1

68 Trương Thị Toàn UV BCH  Trường MN Hoa Hồng 3

69 Bùi Thị Huyền Chủ tịch Công đoàn Trường MN Bình Trưng Đông

70 Trương Thúy Ngần
Phó chủ tịch Công đoàn Trường MN Hiệp Bình 

Chánh II



71 Nguyễn Lê Kim Thanh Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng 1

72 Lê Thị Lân
Chủ nhiệm UBKT  Công đoàn Trường Mầm Non 

Họa Mi 3

73 Đinh Thị Phương Dung Chủ tịch Công đoàn  Trường mầm non Linh Chiểu

74 Lê Thúy Liểu Chủ tịch Công đoàn Trường MN  Hoa Sen 1

75 Nguyễn Thị Mỹ Hảo Chủ tịch Công đoàn  Trường MN Vành Khuyên 1

76 Lê Thị Trang Chủ tịch Công đoàn Trường MN An Khánh

77 Trần Thị Mai Thúy Phó chủ tịch Công đoàn Trường TH Linh Tây

78 Cao Thị Kim Thuỷ
Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Banh

79 Bùi Thị Ngọc Ca Phó Chủ tịch Công đoàn Trường TH Đặng Văn Bất

80 Bùi Thị Vân Chủ tịch Công đoàn  Trường TH Từ Đức

81 Nguyễn Thị Hương Chủ tịch Công đoàn Trường TH An Bình

82 Nguyễn Huỳnh Tú Phụng 
Chủ tịch Công đoàn Trường TH Nguyễn Trung 

Trực

83 Lê Thị Dinh
Trưởng ban nữ công Công đoàn Trường Tiểu học 

Xuân Hiệp

84 Trần Thị Trúc Giang Chủ tịch Công đoàn Trường TH Tạ Uyên

85 Nguyễn Thị Bé Tư Tổ trửơng Công đoàn Trường tiểu học An Phú

86 Trịnh Thanh Phong Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Thủy

87 Ngô Thị Kim Giang Chủ tịch Công đoàn Trường TH Long Bình



88 Đinh Nguyễn Mộng Quyên Chủ tịch Công đoàn Trường TH Phạm Văn Chính

89 Nguyễn Thị Kim Hạnh
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường TH Lương Thế 

Vinh

90 Châu Thị Hương
Phó Chủ tịch Công đoàn Tiểu học Trương Văn 

Thành

91 Bùi Đức Hân
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Triết

92 Nguyễn Thị Minh Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu

93 Lê Phương Hồng Ánh Chủ tịch Công đoàn Trường TH Trương Văn Hải

94 Nguyễn Huỳnh Xuân Mai
Ủy viên BCH Công đoàn Trường Tiểu học Trần 

Văn Vân

95 Nguyễn Thị Dương Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Tam Bình

96 Võ Thị Thanh Hằng Phó chủ tịch Trường TH Nguyễn Văn Nở

97 Chu Thị Lan 
Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Tây

98 Phạm Thị Như Ý Chủ tịch Công đoàn Trường TH Hiệp Phú

99 Cao Thị Nga Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đào Sơn Tây

100 Lê Thị Xuân Thanh Chủ tịch Công đoàn Trường TH Phong Phú

101 Bùi Thị Thu Hương Ủy viên BCH Trường Tiểu học Tân Phú

102 Khưu Thị Hồng Linh
Phó Chủ tịch Công đoàn  Trường Tiểu học Linh 

Đông

103 Trịnh Thị Minh Tâm Trưởng ban Nữ công Trường TH Trần Thị Bưởi 

104 Ngô Hoàng Oanh
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường TH 

Nguyễn Hiền



105 Kiều Lệ Quyên
Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Long Thạnh 

Mỹ

106 Lê Thị Thảo Chủ tịch Công đoàn Trường TH Thạnh Mỹ Lợi

107 Lê Quang Gạo Uỷ viên BCH Trường TH Lê Văn Việt

108 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch Công đoàn Trường TH Giồng Ông Tố

109 Hoàng Thị Thúy Hương Chủ tịch Công đoàn Trường TH Nguyễn Văn Bá

110 Phạm Thị Mai Trưởng ban nữ công Công đoàn Hiệp Bình Phước

111 Huỳnh Thị Thanh Hiền
Trưởng Ban Nữ công  Trường TH Nguyễn Minh 

Quang

112 Đoàn Thị Tuyết Vân Chủ tịch Công đoàn Trường TH Bình Chiểu

113 Nguyễn Thị Phương Thùy
Ủy viên BCH Công đoàn Trường THCS Lê Văn 

Việt

114 Nguyễn Thị Vân Anh Chủ tịch Công đoàn THCS Linh Trung

115 Phạm Thị Hồng Tĩnh Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Đặng Tấn Tài

116 Võ Thị Cẩm Tiên Chủ nhiệm UBKT  Trường THCS Nguyễn Văn Bá

117 Nguyễn Thị Hải Lý Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Phú Hữu

118 Lê Thị Thùy Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Thái Văn Lung

119 Nguyễn Hữu Thắng
Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Trần Quốc 

Toản 1

120 Nguyễn Thị Mỹ Châu
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn  Trường 

THCS Trần Quốc Toản

121 Nguyễn Trung Hậu Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Bình Chiểu



122 Nguyễn Thị Ngọc Phương Tổ trưởng Công đoàn Trường THCS Tam Bình

123 Võ Hoàng Kha My Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Hoa Lư

124 Phạm Thị Hồng Lụa Tổ trưởng Công đoàn Trường THCS Hoa Lư

125 Nguyễn Thị Huyền
Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Tăng Nhơn 

Phú B

126 Nguyễn Thị Thu Hằng Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Dương Văn Thì 

127 Nguyễn Thanh Tuấn 
Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Lương Định 

Của

128 Nguyễn Thị Kim Thoa Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Bình An

129 Trần Thị Kim Mai
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Trường 

Thạnh

130 Trần Thị Hồng Vân Tổ trưởng Công đoàn Trường THCS Long Bình

131 Võ Thị Thu Hương Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Cát Lái

132 Nguyễn Thị Linh Phương Ủy viên BCH Công đoàn Trường THCS Bình Thọ

133 Nguyễn Thị Hóa
Trưởng ban nữ công Công đoàn Trường THCS 

Bình Thọ

134 Nguyễn Thị Tuyết Mai Chủ tịch Công đoàn Trường THCS An Phú

135 Nguyễn Ngọc Anh Thư
Ủy viên BCH Công đoàn trung tâm GDNN - 

GDTX TP. Thủ Đức

136 Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ủy viên BCH Công đoàn Trung tâm GDNN - 

GDTX TP. Thủ Đức

137 Trần Thị Vui Chủ tịch Công đoàn Trường MN Vầng Dương

138 Trần Thị Bích Ly Chủ tịch Công đoàn Trường MN Hướng Dương



139 Lê Thị Hồng
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường MN Ngô Thời 

Nhiệm

140 Chề Thị Dung Phó chủ tịch Công đoàn Trường MN Hạnh Phúc

141 Nguyễn Thị Như Hân Ủy viên BCH Công đoàn Trường THPT Thủ Thiêm

142 Trần Thị Lan
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Giồng Ông 

Tố

143 Hà Thị Hải
Trưởng ban Nữ công Công đoàn Trường THPT 

Linh Trung

144 Phùng Thị Thủy Duyên
Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ĐT, BD NV kiểm 

sát tại Thành phố Hồ Chí Minh

145 Lê Trịnh Hạ Thụy
Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức  

146 Đặng Sóng Biển
Ủy viên BCH Công đoàn Trung tâm Y tế thành 

phố Thủ Đức

147 Maily Niê
Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Thủ 

Đức

148 Võ Trường Giang Uỷ viên BCH Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức

149 Thượng Công Huy Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Lê Văn Thịnh

150 Nguyễn Thị Chuyên Phó chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Lê Văn Thịnh

151 Từ Kim Thanh
Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Bệnh viện Lê 

Văn Thịnh

152 Trần Thị Mây Tổ trưởng Tổ Công đoàn Bệnh viện Lê Văn Thịnh

153 Tống Thị Hoa Tổ trưởng Tổ Công đoàn Bệnh viện Lê Văn Thịnh

154 Đặng Khôi Nguyên Tổ trưởng Tổ Công đoàn Bệnh viện Lê Văn Thịnh



155 Nguyễn Hoàng Phong Chuyên trách Công đoàn Bệnh viện Lê Văn Thịnh

156 Huỳnh Thị Tây Nguyên Tổ trưởng Tổ Công đoàn Bệnh viện Lê Văn Thịnh

157 Hoàng Thị Tuấn Tình Ủy viên BCH Công đoàn Bệnh viện Lê Văn Thịnh 

158 Trần Thị Hường
Tổ trưởng Tổ Công đoàn Bệnh viện Thành phố 

Thủ Đức

159 Trần Thị Quỳnh
Thành viên Ban nữ công Công đoàn Bệnh viện 

thành phố Thủ Đức

160 Nguyễn Ngọc Huyền 
Tổ trưởng tổ Công đoàn Bệnh viện thành phố Thủ 

Đức

161 Trần Thị Lệ Ánh
Tổ trưởng Công đoàn  Bệnh viện thành phố Thủ 

Đức

162 Nguyễn Thị Hồng Liên Kế toán Công đoàn Bệnh viện thành phố Thủ Đức

163 Huỳnh Thị Kim Chi
Tổ trưởng Tổ Công đoàn Bệnh viện thành phố Thủ 

Đức

164 Trà Thị Lan Chi
Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thành phố Thủ 

Đức

165 Nguyễn Trường Lĩnh
Ủy viên BCH Công đoàn Bệnh Viện thành phố 

Thủ Đức

166 Nguyễn Thị Kim Chi
Ủy viên BCH Công đoàn Trung tâm Văn hóa thành 

phố Thủ Đức

167 Nguyễn Thị Thanh Mai 
Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân TP 

Thủ Đức

168  Nguyễn Thị Ánh Thuỷ
Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBND phường Tăng 

Nhơn Phú A

169 Trần Hải Yến
Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBND phường 

Linh Trung

170 Phạm Thị Kim Dung Công đoàn cơ quan UBND phường Cát Lái

171 Nguyễn Văn Lưu
Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBND Phường An 

Lợi Đông

172 La Cẩm Lê Bình
Phó chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBND phường 

An Khánh



173 Nguyễn Quang Linh
Ủy viên BCH Công đoàn Cơ quan UBND Phường 

Hiệp Phú

174 Đoàn Thị Kim Ngoan
Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBND phường 

Phước Bình

175 Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ủy viên BCH Công đoàn Cơ quan UBND phường 

Tăng Nhơn Phú B

176 Dương Minh Huyền
Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan UBND P. Phước 

Long A


